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PHIẾU BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC

Bài 10: Lời nói thật (tiết 2)

Dựa vào nội dung câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” (ở tiết 1), con hãy
khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Nối mỗi ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp?

Câu 1: Vì sao khi chó sói xuất hiện, dân làng lại không đến giúp cậu bé ?
A. Vì cậu bé đã có người khác đến giúp.
B. Vì dân làng không tin cậu bé. Điều này là do trước đây cậu bé đã từng

nói dối, trêu đùa mọi người.
C. Vì chó sói là con vật hiền lành, không làm hại ai.

Câu 2: Việc nói dối có tác hại gì?
A. Khiến cho người nói dối bị ốm.
B. Khiến cho chó sói hay tìm đến những người nói dối.
C. Khiến cho mọi người xung quanh không còn tin tưởng và giúp đỡ

những người nói dối.

Câu 3: Nói thật mang lại điều gì?
A. Mang đến sự tin tưởng, tôn trọng, yêu quý của mọi người với người

nói thật.
B. Mang đến cho người nói thật những món quà đắt tiền được tặng bởi

những người khác.
C. Mang đến những điều rủi ro, nguy hiểm cho người nói thật.

A B

Dũng cảm nói thật khi bạn nói dối.

Ủng hộ khi em mắc lỗi.

Nhắc nhở khi bạn nói thật.

Không nên nói dối, đổ lỗi cho
người khác.



Điền từ thích hợp trong dấu ngoặc (….) vào chỗ chấm để tạo thành câu
hoàn chỉnh sau đó chép lại câu đó:

Em luôn ăn nói thật thà

Mọi người………………………………….., cả nhà ………………………………..

( tin yêu, ghét bỏ, quý mến, nghi ngờ)

Cùng chép lại câu thơ hoàn chỉnh con nhé ( dòng 1 con lùi vào 2 ô, 
dòng 2 con lùi 1 ô):

Con hãy viết cách xử lý cho các tình huống dưới đây:

Tình huống 1: Giờ ra chơi, Chi sơ ý làm rách vở bạn Nga. Khi vào lớp, Nga thấy
vở mình bị rách, Nga quay sang hỏi Chi. Nếu là Chi, con sẽ ứng xử như thế nào ?

Tình huống 2: Mẹ dặn Hưng mang đồ sang cho bà. Nhưng Hưng mải đá bóng
nên quên mất lời mẹ dặn. Khi mẹ hỏi: “Con đã mang đồ sang cho bà giúp mẹ
chưa ?” Hưng lúng túng không biết nói như thế nào. Nếu là Hưng, con sẽ nói gì
với mẹ ?


